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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  N NH N D N HUYỆN TP  TỈNH BÌNH THUẬN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bích Thị Kim Pháp 

Các Hội thẩm nhân dân: + Bà Nguyễn Thị Bích Lam 

 + Bà Trần Thị Hà 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

TP. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n hu  n TP tham gia phiên tòa: Ông 

Nguyễn Văn Thìn - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 11 năm 2023 t i tr  s  Tòa án nhân dân huyện TP xét xử sơ 

thẩm công khai v  án hình sự th  lý số: 128/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 10 năm 

2023 theo Quyết định đưa v  án ra xét xử số: 129/2023/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 

10 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số: 24/2023/HSST-QĐ ngày 06 tháng 11 

năm 2023, đối với bị cáo: 

Lê Thái M, sinh ngày 30/12/1980, t i tỉnh Bình Thuận. 

Nơi cư trú: Khu phố 01, thị trấn LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận; Nghề 

nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 08/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam, 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Vy (đã chết) và bà 

Nguyễn Thị Lan; Anh, chị, em ruột: có 02 người; Vợ: Trần Thị Thanh Tuyền (đã 

ly hôn); Con: có 01 người; Tiền sự: Không. 

Tiền án: 01. T i bản án số 63/2010/HS-ST ngày 27/4/2010 của Tòa án nhân 

dân Quận 7, TP. Hồ Chí M xử ph t Lê Thái M 02 năm tù về tội “Tiêu th  tài sản 

do người khác ph m tội mà có”. Chấp hành xong hình ph t tù ngày 28/02/2011. 

Tuy nhiên đến nay Lê Thái M chưa nộp 15.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính và 

5.000.000 đồng tiền ph t để sung công quỹ nhà nước, chưa nộp 200.000 đồng án 

phí hình sự sơ thẩm. 
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Bị cáo Lê Thái M bị áp d ng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ 

ngày 05/9/2023 cho đến nay, hiện đang t i ngo i t i thị trấn LH, huyện TP, tỉnh 

Bình Thuận. (có mặt) 

- Bị hại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt  

Địa chỉ: Tòa nhà LienVietPostBank,  số 210 đường Trần Quang Khải, phường 

Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

Người đ i diện theo pháp luật: Ông Ph m Doãn Sơn – Chức v : Tổng giám 

đốc. 

Người đ i diện theo ủy quyền: Ông Võ Đức Trư ng – Giám đốc chi nhánh 

Ngân hàng Bưu điện Liên Việt t i Bình Thuận. 

Người đ i diện theo ủy quyền: Ông Ức Thanh Xuân Xá – Giám đốc PGD TP. 

(có mặt) 

- Người làm chứng: 

+ Ông Võ Ngọc Đương, sinh năm 1973. Nơi cư trú: Khu phố 9, thị trấn LH, 

huyện TP, tỉnh Bình Thuận. (có đơn xin xét xử vắng mặt) 

+ Bà Tống Thị Trang, sinh năm 1984. Nơi cư trú: Khu phố Thanh Giang, thị 

trấn Phan Rí Cửa, huyện TP, tỉnh Bình Thuận. (vắng mặt) 

+ Bà Nguyễn Xuân Hương, sinh năm 1985. Nơi cư trú: Khu phố 7, thị trấn 

LH, huyện TP, tỉnh Bình Thuận. (vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ  N: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ v  án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung v  

án được tóm tắt như sau: 

Do có mâu thuẫn về việc kéo đường dây điện sinh ho t với ông Ức Thanh 

Xuân Xá – Giám đốc Phòng giao dịch TP của Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên 

Việt – chi nhánh Bình Thuận   khu phố 5, thị trấn LH nên khoảng 17 giờ ngày 

19/4/2023 Lê Thái M, sinh năm 1980, trú t i: khu phố 01, thị trấn LH đã đến Phòng 

giao dịch dùng tay không hất đổ 04 ghế đá, 01 bàn đá. Sau đó, M tiếp t c nhặt đá 

ném lên bảng hiệu bằng kim lo i có dòng chữ Lienvietpostbank (02x06m) gây ra 

03 vết móp th ng kích thước 03x03cm, chữ E t i chữ VIET bị bể một góc phía 

dưới. 

Theo biên bản và kết luận định giá tài sản số 68 ngày 18/7/2023 của Hội đồng 

định giá tài sản trong tố t ng hình sự huyện TP, kết luận: 

- 04 ghế đá lo i 1,4 mét, trong đó có 02 cái bị gãy phần tựa lưng, 02 cái bị gãy 

chân, tài sản không còn sử d ng được, thiệt h i 100%. Tài sản trước khi bị hủy ho i 

giá trị sử d ng còn l i khoảng 80%. 



3 

 

- 01 bàn đá hoa văn: qua kiểm tra mặt bàn bị bể một góc, chân bàn bị gãy, tài 

sản không còn sử d ng được, thiệt h i 100%. Tài sản trước khi bị hủy ho i giá trị 

sử d ng còn l i khoảng 80%. 

- 01 bảng hiệu bằng kim lo i có dòng chữ LIENVIETPOSTBANK (2mx6m). 

Qua kiểm tra trên mặt biển có 03 vết móp th ng kích thước (3cmx3cm), chữ E t i 

chữ VIET bị bể một góc phía dưới. 

Hội đồng định giá trong tố t ng hình sự thống nhất định giá đối với tài sản 

trên như sau: 

- 04 ghế đá lo i 1,4 mét, trong đó có 02 cái bị gãy bể phần tựa lưng, 02 cái ghế 

đá bị gãy chân: 1.500.000 đồng × 04 cái × 80% = 4.800.000 đồng; 

- 01 bàn đá hoa văn: 2.000.000 đồng/cái × 80% = 1.600.000 đồng; 

- 01 bảng hiệu bằng kim lo i có dòng chữ LIENVIETPOSTBANK (2m×6m). 

Qua kiểm tra trên mặt biển có 03 vết móp th ng kích thước (3cmx3cm), chữ E t i 

chữ VIET bị bể một góc phía dưới. Tháo ráp, sửa chữa 03 vết móp và thay chữ E = 

1.000.000 đồng. 

Tổng giá trị tài sản định giá là 7.400.000 đồng. 

Việc thu giữ  tạm giữ tài liệu  đồ vật; xử lý vật chứng: Không thu giữ. 

Về trách nhiệm dân sự: Ông Ức Thanh Xuân Xá – Giám đốc Phòng giao 

dịch TP, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – chi nhánh Bình Thuận yêu cầu bị 

cáo Lê Thái M phải bồi thường 7.400.000 đồng. Ngày 27/10/2023 bị cáo tự nguyện 

nộp 6.400.000 đồng t i Chi c c thi hành án dân sự huyện TP theo Biên lai thu tiền 

số 0001833 để bồi thường thiệt h i, khắc ph c hậu quả. 

T i phiên t   sơ thẩm: 

  kiến của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TP thực hành quyền công 

tố và kiểm sát xét xử: Vẫn giữ nguyên quyết định truy tố theo Cáo tr ng số: 

143/CT-VKSTP-HS ngày 02/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện TP. 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

- Tuyên bố: Bị cáo Lê Thái M ph m tội “Hủy hoại tài sản”. 

- Căn cứ: khoản 1 Điều 178; điểm b, s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 

52; Điều 38; Điều 50 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

- Xử ph t: Bị cáo Lê Thái M mức án từ 06 (Sáu) đến 09 (Chín) tháng tù, thời 

h n tù tính từ ngày chấp hành án. 

- Trách nhiệm dân sự: T i phiên tòa, bị cáo và đ i diện theo ủy quyền của bị 

h i đã thống nhất thỏa thuận được mức bồi thường thiệt h i là 6.400.000 đồng (Sáu 

triệu bốn trăm nghìn đồng). Sự thỏa thuận này là tự nguyện và phù hợp với quy 

định của pháp luật nên cần được chấp nhận. 
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Bị cáo không tranh luận và đồng ý với quyết định truy tố và quan điểm luận 

tội của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TP. 

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã hối hận về hành vi của mình, xin Hội đồng 

xét xử xem xét giảm nhẹ hình ph t cho bị cáo. 

Căn cứ vào các chứng cứ và các tài liệu đã được thẩm tra t i phiên tòa, trên cơ 

s  xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của đ i diện Viện kiểm sát. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA  N: 

Trên cơ s  nội dung v  án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ v  án đã được 

tranh t ng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về hành vi, trình tự thủ t c tố t ng c ng như các quyết định của Cơ quan 

điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện TP: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực 

hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ t c theo quy định của Bộ luật tố t ng hình 

sự. Quá trình điều tra, bị cáo, bị h i không có ý kiến hoặc khiếu n i về hành vi, 

trình tự thủ t c tố t ng c ng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng, 

người tiến hành tố t ng. Do đó các hành vi, trình tự thủ t c tố t ng c ng như các 

quyết định của Cơ quan tiến hành tố t ng, người tiến hành tố t ng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về chứng cứ buộc tội bị cáo: T i phiên toà, bị cáo thừa nhận hành vi ph m 

tội như nội dung bản cáo tr ng của Viện kiểm sát nhân dân huyện TP truy tố bị cáo 

về tội: “Hủy hoại tài sản”, bị cáo khẳng định những lời khai của mình trong quá 

trình điều tra v  án là hoàn toàn tự nguyện, không bị bức cung, móm cung và cáo 

tr ng truy tố là hoàn toàn đúng, không oan. Lời nhận tội của bị cáo t i phiên tòa, 

phù hợp với lời khai của bị cáo t i Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu chứng 

cứ khác có trong hồ sơ v  án như biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội ph m, biên 

bản ghi lời khai của bị h i, bản kết luận định giá tài sản... nên có đủ căn cứ xác 

định: 

Khoảng 17 giờ ngày 19/4/2023, t i khu phố 5, thị trấn LH, huyện TP, do có 

mâu thuẫn trong việc bắt điện nước sinh ho t, Lê Thái M đã dùng tay hất đổ 04 ghế 

đá lo i 1,4 mét và 01 bàn đá hoa văn gây bể vỡ, hư hỏng hoàn toàn có tổng giá trị 

6.400.000 đồng. Ngoài ra, M còn dùng đá ném gây hư hỏng 01 bảng hiệu bằng kim 

lo i có dòng chữ Lienvietpostbank trị giá 1.000.000 đồng của Phòng giao dịch TP 

thuộc Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt – chi nhánh Bình Thuận. Tổng giá trị 

thiệt h i là 7.400.000 đồng. Hành vi của bị cáo làm tài sản mất giá trị sử d ng   

mức độ không còn sử d ng hoặc khôi ph c l i được. 

Vì vậy, Cáo tr ng số: 143/CT-VKSTP-HS ngày 02/10/2023 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện TP, truy tố bị cáo Lê Thái M về tội: “Hủy hoại tài sản” theo 

khoản 1 Điều 178 Bộ luật hình sự năm 2015 là có căn cứ và đúng người, đúng tội, 

đúng pháp luật. 

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi ph m tội và mức hình ph t: 
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Hành vi ph m tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm ph m đến quyền s  

hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hư ng xấu 

đến tình hình an ninh trật tự t i địa phương. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực 

trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi ph m pháp luật nhưng 

do bản chất côn đồ, hung hãn mà cố ý thực hiện hành vi ph m tội làm hư hỏng 

hoàn toàn tài sản của người khác. Vì vậy, cần áp d ng mức hình ph t tương xứng 

với hành vi ph m tội của bị cáo mới có tác d ng giáo d c, răn đe, phòng ngừa tội 

ph m cho xã hội. 

[4] Các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Lê Thái M có 01 tiền án 

về tội “Tiêu th  tài sản do người khác ph m tội mà có”, chưa được xóa án tích, lần 

này tiếp t c ph m tội do cố ý, thuộc trường hợp tái ph m, là tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự quy định t i điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.  

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trước khi m  phiên tòa, bị cáo Lê 

Thái M đã tự nguyện bồi thường thiệt h i cho bị h i Ngân hàng Bưu Điện Liên 

Việt và đã thành khẩn khai báo nên được hư ng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm 

hình sự quy định t i điểm b, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[5] Về hình ph t bổ sung: Bị cáo Lê Thái M là lao động tự do, không có thu 

nhập ổn định, không có tài sản riêng có giá trị. Do đó, không áp d ng hình ph t bổ 

sung đối với các bị cáo. 

[6] Về trách nhiệm dân sự: T i phiên tòa, bị cáo và đ i diện theo ủy quyền của 

bị h i đã thống nhất thỏa thuận được mức bồi thường thiệt h i là 6.400.000 đồng 

(Sáu triệu bốn trăm nghìn đồng). Hội đồng xét xử xét thấy sự thỏa thuận này là tự 

nguyện và phù hợp với quy định của pháp luật nên ghi nhận sự tự nguyện thỏa 

thuận của bị cáo Lê Thái M bồi thường thiệt h i cho Ngân hàng Bưu Điện Liên 

Việt số tiền 6.400.000 đồng.  

Trước khi m  phiên tòa, bị cáo M đã tự nguyện nộp số tiền 6.400.000 đồng  

t i Chi c c Thi hành án dân sự huyện TP theo Biên lai thu tiền số 0001833 ngày 

27/10/2023. Số tiền này tiếp t c t m giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp 

luật. Đối với án phí dân sự sơ thẩm, bị cáo đã tự nguyện nộp tiền bồi thường thiệt 

h i trước khi m  phiên tòa nên không phải nộp án phí dân sự sơ thẩm đối với số 

tiền đã tự nguyện nộp. 

[9] Đối với quan điểm đề nghị của đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TP 

t i phiên tòa là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được 

chấp nhận toàn bộ. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
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1. Căn cứ: khoản 1 Điều 178; điểm b, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 

1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2017). 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thái M ph m tội “Hủy hoại tài sản”. 

Xử ph t: Bị cáo Lê Thái M mức án 06 (Sáu) tháng tù giam, thời h n tù tính từ 

ngày chấp hành án. 

2. Về trách nhiệm dân sự: Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 46, Điều 48 Bộ luật 

hình sự; Điều 584, 585, 586, 589 Bộ luật dân sự. 

Ghi nhận sự tự nguyện thỏa thuận của bị cáo Lê Thái M và đ i diện theo ủy 

quyền của bị h i về phần bồi thường thiệt h i. Bị cáo M phải bồi thường thiệt h i 

cho Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt số tiền 6.400.000 đồng. 

Trước khi m  phiên tòa, bị cáo M đã tự nguyện nộp số tiền 6.400.000 đồng  

t i Chi c c Thi hành án dân sự huyện TP theo Biên lai thu tiền số 0001833 ngày 

27/10/2023. Số tiền này tiếp t c t m giữ để đảm bảo cho việc thi hành án. 

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố t ng hình 

sự; khoản 1 Điều 23, Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Ủy ban Thường v  Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử d ng án phí và lệ phí Tòa án.  

Buộc bị cáo Lê Thái M phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí 

hình sự sơ thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố t ng hình sự 

năm 2015.  

Án xử công khai có mặt bị cáo, người đ i diện theo ủy quyền của bị h i nên có 

quyền kháng cáo đối với bản án sơ thẩm trong thời h n 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án sơ thẩm (29-11-2023).  

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh Bình Thuận; 
- VKSND tỉnh Bình Thuận; 
- VKSND huyện TP; 
- Công an huyện TP; 

- Chi c c THADS huyện TP; 
- Bị cáo; 

- Người tham gia tố t ng; 

- Lưu hồ sơ; 
- Lưu văn phòng. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PH N - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Bích Thị Kim Pháp 

 


